
KHOÁNG NHÂN TẠO
sản phẩm - ứng dụng

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRẦN MINH (TME)



tổng quan
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Khoáng nhân tạo do Công ty

TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Trần

Minh nghiên cứu và sản xuất

dưới dạng bột, được chọn lọc và

tổng hợp từ các loại khoáng chất

có trong tự nhiên ở thể rắn, có

thể hòa tan trong nước ở nhiệt

độ 30-400C.

Khoáng nhân tạo có thể thay thế

cho khoáng tại các mỏ thiên

nhiên, cho ra đời các sản phẩm

phục vụ cho việc trị liệu, chữa

bệnh và tăng cường sức khỏe.

Khoáng nhân tạo tiện dụng và

thiết thực cho việc kinh doanh và

sử dụng, tránh việc phụ thuộc

vào nguồn khai thác khoáng từ

thiên nhiên đang dần cạn kiệt

hotline: 0973 911 157
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Các chất điện giải và nguyên tố vi

lượng được cung cấp hàng ngày cho cơ

thể qua thức ăn và nước uống. Tuy

nhiên, có thể xảy ra tình trạng cơ thể

thiếu chất điện giải và các khoáng vi

lượng. Hoặc có thể nguồn cung cấp

khoáng hàng ngày đủ, nhưng nhu cầu

cơ thể tăng do lao động, chơi thể thao,

bệnh tật, thời tiết khí hậu,…gây ra

thiếu chất điện giải hoặc các yếu tố vi

lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và

gia tăng bệnh tật.

công dụng của các loại khoáng vi lượng

hotline: 0973 911 157
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Dựa vào tiêu chuẩn về hàm lượng và loại khoáng chất có trong nước khoáng thiên

nhiên dùng cho mục đích trị liệu, khoáng nhân tạo do chúng tôi chọn lọc và tổng

hợp, với nguồn nguyên liệu là các khoáng chất sạch sử dụng trong ngành công nghệ

thực phẩm, sẽ có bảng chỉ tiêu tương đối như sau:

STT LOẠI KHOÁNG
THÀNH PHẦN 

KHÔ (%)

THÀNH PHẦN

TRONG NƯỚC (mg/L)

1 K+ 4.9 55.8

2 Na+ 8.3 95.4

3 Mg2+ 2.5 28.6

4 Ca2+ 4.5 51.5

5 Zn2+ 6.0 68.3

6 HCO3
- 16.7 191.1

7 SO4
2- 10.0 114.4

8 Cl- 22.1 252.9

9 SiO3
2- 12.2 139.3

TỔNG CỘNG 997.3

thành phần vi lượng của khoáng nhân tạo
hotline: 0973 911 157



tính hợp lý của việc sử dụng khoáng nhân tạo

Mặc dù số lượng các mỏ khoáng thiên

nhiên rất phong phú và đa dạng, nhưng

số lượng không nhiều, và trữ lượng cũng

có giới hạn. Bên cạnh đó, thành phần

khoáng chất có trong nước khoáng thiên

nhiên, ngoài các loại muối khoáng hòa

tan có ích cho cơ thể, có tác dụng trị

bệnh, thì vẫn tồn tại một số lớn các muối

vô cơ không tốt cho sức khỏe, muối các

kim loại nặng: chì, assen, thủy ngân,…

Khoáng nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn cho

khoáng thiên nhiên, chủ động trong việc điều chỉnh

hàm lượng vi khoáng, cũng như cho phép sự hiện

diện của bất kỳ thành phần khoáng chất hữu ích

nào như mong muốn; không cần xây bể chứa nước

khoáng dự trữ; kiểm soát việc đóng cáu cặn trong

hệ thống ống dẫn và máy móc thiết bị của các hệ

thống ngâm tắm khoáng nóng dễ dàng.

Việc ngâm tắm nước

khoáng nóng là một liệu

pháp tổng hợp giúp tăng

cường sức khỏe, hỗ trợ

chữa lành nhiều bệnh mãn

tính, đặc biệt là các bệnh

thuộc hệ cơ khớp, thần

kinh, rối loạn tuần hoàn

dinh dưỡng, hồi phục sức

khỏe trong thời gian

dưỡng bệnh, các bệnh phải

nằm bất động lâu ngày,…
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hotline: 0973 911 157



5

Do nước khoáng nhân tạo chứa

nhiều thành phần khoáng vi lượng

(anion và cation), nên nó có tác

dụng khử khuẩn, chống rong rêu, và

loại bỏ ấu trùng cho nước hồ bơi.

Khoáng nhân tạo an

toàn tuyệt đối cho

sức khỏe người dùng.

Sử dụng để bổ sung

khoáng vi lượng cho

cơ thể, phục hồi chức

năng cơ xương khớp,

cải thiện và tái tạo

làn da, cân bằng nội

tiết tố, hệ thần kinh.

khoáng nhân

tạo cho hồ bơi

Mang onsen về tận nhà

Bằng cách sử dụng khoáng

nhân tạo, ta có thể ngâm

tắm khoáng nóng ngay tại

nhà theo phong cách onsen

Nhật Bản mà không cần

phải đi ra ngoài

Hóa chất khử trùng - xử lý hồ bơi

sẽ được loại bỏ, thay vào đó là

dùng khoáng nhân tạo

hotline: 0973 911 157
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NHẬN DIỆN SẢN PHẨM
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MIBA
KHOÁNG NHÂN TẠO 

NGÂM TẮM TRỊ LIỆU

hotline: 0973 911 157
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Khoáng chất có nồng độ

cao được gọi là chất điện

giải (macrominerals):

Natri (Na), chlo (Cl), canxi

(Ca), kali (K), magne (Mg),
bicacbonat (HCO₃⁻),...

Khoáng chất có nồng độ

thấp, được gọi là nguyên

tố vi lượng (trace

minerals): sắt (Fe), đồng

(Cu), kẽm (Zn), coban (Co),

iod (I),…

hotline: 0973 911 157
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Khoáng tắm trị liệu MIBA

là một sản phẩm dưới

dạng bột, được tổng hợp

chọn lọc và chế biến từ các

nguồn nguyên liệu có sẵn

trong tự nhiên.

MIBA không chứa các chất

phụ gia công nghiệp,

không chứa chất tạo màu,

tạo mùi.

MIBA trong quá trình sử

dụng không bị biến đổi lý

tính, hóa tính dẫn đến suy

giảm hàm lượng vi khoáng

có trong nước khoáng.

MIBA
KHOÁNG NHÂN TẠO 

NGÂM TẮM TRỊ LIỆU

hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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CÁCH SỬ DỤNG

Dùng khoáng tắm MIBA-Ti hòa tan tự nhiên vào bồn,

bể ngâm tắm:

- Định mức:

Tỷ lệ MIBA/NƯỚC = 1,4 - 1,5/1.000

- Lọc tuần hoàn, tái sử dụng, không sử dụng chung

với bất kỳ hóa chất hay mỹ phẩm nào khác.

- Tỷ lệ hao hụt: 08 - 10% / tháng

- Cách sử dụng: Hòa tan trực tiếp MIBA vào nước sạch

MIBA-Ti, MIBA-Ti1 dùng cho bể onsen, jacuzzi

hotline: 0973 911 157

MIBA-Ti và MIBA-Ti1 là hai loại khoáng chuyên dụng dành

cho hệ thống bể tắm onsen, khoáng nóng căn hộ, bể sục

thủy lực Jacuzzi, spa,…

MIBA-Ti và MIBA-Ti1 đặc biệt có sự hiện diện của Titan dưới

dạng nano (nano titanium).
Nano titanium có khả năng làm dịu và giảm kích ứng da,

đặc biệt là khi kết hợp với các khoáng chất khác có trong

nước onsen. Giúp mang lại trải nghiệm tắm thư giãn và tốt

cho sức khỏe của da.

Nano titanium còn giúp nước khoáng ngăn ngừa sự hình

thành các chất ô nhiễm trong nước, bao gồm các chất hữu

cơ và các hợp chất độc hại khác. Góp phần duy trì chất

lượng nước khoáng của bể tắm onsen trong thời gian dài.

Đặc biệt, nano Titanium còn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn,

virus, và nấm, giúp làm sạch và khử trùng nước khoáng,

tạo ra môi trường tắm an toàn và vệ sinh.

Nano titanium là một lựa chọn hấp dẫn trong các sản phẩm

khoáng dùng cho hệ thống onsen hiện đại, giúp cải thiện cả

chất lượng nước và trải nghiệm tắm của khách hàng.
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MIBA-Ti
Khoáng Nano titan 

ngâm tắm trị liệu

hotline: 0973 911 157

Khoáng tắm trị liệu MIBA-

Ti là một sản phẩm dưới

dạng bột, được tổng hợp

chọn lọc và chế biến từ các

nguồn nguyên liệu có sẵn

trong tự nhiên.

MIBA-Ti không chứa các

chất phụ gia công nghiệp,

không chứa chất tạo màu,

tạo mùi.

MIBA-Ti trong quá trình sử

dụng không bị biến đổi lý

tính, hóa tính dẫn đến suy

giảm hàm lượng vi khoáng

có trong nước khoáng.



17

hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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MIBA-Ti 1
Khoáng Nano titan 

ngâm tắm trị liệu

hotline: 0973 911 157

Khoáng tắm trị liệu MIBA-

Ti1 là một sản phẩm dưới

dạng bột, được tổng hợp

chọn lọc và chế biến từ các

nguồn nguyên liệu có sẵn

trong tự nhiên.

MIBA-Ti1 không chứa các

chất phụ gia công nghiệp,

không chứa chất tạo màu,

tạo mùi.

MIBA-Ti1 trong quá trình sử

dụng không bị biến đổi lý

tính, hóa tính dẫn đến suy

giảm hàm lượng vi khoáng

có trong nước khoáng.
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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MIMUD
bùn khoáng ngâm

tắm trị liệu

hotline: 0973 911 157
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Bùn khoáng MIMUD là một

sản phẩm được tổng hợp -

chế biến từ bùn vô cơ và

các nguyên tố khoáng có

trong tự nhiên.

MIMUD không chứa các

chất phụ gia công nghiệp,

không chứa chất tạo màu,

tạo mùi.

Ngoài việc bổ sung các

khoáng vi lượng hữu ích

cho cơ thể, MIMUD thích

hợp cho việc hỗ trợ điều trị

các bệnh ngoài da,…

MIMUD

BÙN KHOÁNG NGÂM 

TẮM TRỊ LIỆU

hotline: 0973 911 157
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Tắm bùn khoáng mang lại rất nhiều lợi ích cho người

sử dụng, làm đẹp da và hỗ trợ chữa nhiều bệnh hiệu

quả, được nhiều y văn mô tả và khuyên dùng như một

liệu pháp quan trọng trong điều trị và phòng bệnh.

hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157



Nước khoáng nóng đã

được người Hy Lạp, La

Mã phát hiện và sử

dụng từ hàng ngàn

năm trước. Họ sử

dụng nước khoáng

nóng như một liệu

pháp để xử lý các vấn

đề về sức khỏe, thể

chất lẫn tinh thần. Tại

Nhật Bản, tắm Onsen

với nguồn khoáng

nóng là nét văn hóa

lâu đời, và là biện

pháp chăm sóc sức

khỏe của người dân

xứ sở Mặt Trời Mọc.

Tại Việt Nam, người ta biết đến việc ngâm tắm nước khoáng nóng từ năm 1900 nhờ người

Pháp. 100 năm sau, phương thức này mới được nghiên cứu nghiêm túc và ứng dụng rộng

rãi, để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với người dân tại Việt Nam.

lịch sử của việc ngâm tắm nước khoáng nóng
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MIFO
khoáng ngâm chân

hotline: 0973 911 157
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Khoáng ngâm chân MIFO

là một sản phẩm được

tổng hợp - chế biến từ

các nguyên tố khoáng có

trong tự nhiên, và pha

chế với tỷ lệ đặc biệt

thích hợp cho việc ngâm

chân.

MIFO bổ sung các

khoáng vi lượng hữu ích

cho cơ thể, MIFO rất

thích hợp cho việc hỗ trợ

điều trị các bệnh ngoài

da, thần kinh.

MIFO không chứa các

chất phụ gia công

nghiệp, không chứa chất

tạo màu, tạo mùi.

MIFO
KHOÁNG NGÂM CHÂN

hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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1- Giảm đau

Nước khoáng nóng có

tác dụng giảm đau và

làm giảm sự căng thẳng

của các cơ bắp, giúp

giảm đau cơ và khớp.

Ngâm chân trong nước

khoáng nóng, giúp lưu

thông máu và giảm căng

thẳng.

2- Giảm stress

Ngâm chân trong nước khoáng nóng có tác dụng giảm 

căng thẳng, lo âu và stress. Việc thư giãn trong không 

khí yên tĩnh và hòa mình vào nước ấm có thể giúp 

giảm stress hiệu quả.

Công dụng của ngâm chân trong nước khoáng nóng

3- Tăng cường tuần hoàn

Nước khoáng nóng có tác dụng giúp tăng 

cường tuần hoàn máu, giúp các tế bào và mô 

trong cơ thể được cung cấp đầy đủ oxy và dinh 

dưỡng.

4- Giảm sưng tấy

Việc ngâm chân trong nước khoáng nóng có tác 

dụng giảm sưng tấy, đặc biệt là đối với các cơn 

đau và viêm khớp, chứng nứt gót chân.

5- Cải thiện giấc ngủ

Ngâm chân trong nước 

khoáng nóng có thể giúp cải 

thiện giấc ngủ và giảm các 

triệu chứng mất ngủ.

hotline: 0973 911 157
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MINA
khoáng xịt

hotline: 0973 911 157
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Khoáng xịt MINA là một sản

phẩm dạng dung dịch, chứa

các thành phần khoáng vi

lượng với tỷ lệ đặc biệt.

MINA không chứa các chất

phụ gia công nghiệp,

không chứa chất tạo màu,

tạo mùi.

MINA mang lại cho người

dùng một làn da khỏe

mạnh, giúp chống lại các

tác nhân gây hại từ môi

trường, đồng thời bổ sung

khoáng vi lượng cho cơ thể.

MINA

KHOÁNG XỊT

hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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hotline: 0973 911 157
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MINA được khuyến khích dùng 3-5 lần/ngày

Cách sử dụng chai xịt khoáng

Giữ chai xịt khoáng song song và cách 20-30 cm với mặt hay vùng da cần xịt:

1- Nhấn và giữ nút xịt.

2- Di chuyển chai xịt khoáng xoay quanh khuôn mặt và vùng cổ hoặc cánh tay, để dung dịch

khoáng phun sương bao phủ vùng được xịt.

3- Dùng tay vỗ nhẹ lên vùng da đã xịt để dung dịch thấm vào lỗ chân lông nhiều và nhanh.

Khoáng xịt MINA là một sản phẩm chăm sóc da bằng những khoáng chất cần thiết, giúp duy trì độ ẩm,

nuôi dưỡng làn da. MINA được sử dụng bằng cách phun sương, các khoáng chất hữu ích trong những

hạt nước siêu mịn sẽ nhanh chóng ngấm vào da qua lỗ chân lông.

hotline: 0973 911 157
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1- Cấp ẩm tức thì và hiệu quả

nhanh cho da

Xịt khoáng dưỡng ẩm, cấp

nước cho làn da, giúp da luôn

duy trì được độ ẩm cần thiết.

Làn da vì thế tránh được tình

trạng tiết dầu do mất nước,

mềm mại, tươi tắn cả ngày

dù làm việc trong môi trường

máy lạnh hay ngoài trời.

2- Xịt khoáng làm dịu da

Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong nhiều giờ đồng hồ, làn

da sẽ trở nên mất nước, khô và bỏng rát. Khi đó, xịt khoáng

dưỡng da và làm dịu da, giúp bạn trở nên dễ chịu hơn. Vì vậy,

đây là sản phẩm không thể thiếu trong các chuyến du lịch hay

picnic ngoài trời.

Công dụng của khoáng xịt MINA

3- Bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài

Các khoáng chất có trong khoáng xịt MINA giúp chống

nắng và tạo lớp bảo vệ da khỏi những tác nhân từ môi

trường: khói, bụi,... Nhờ đó, làn da tránh được những tác

động tiêu cực từ bên ngoài, khỏe đẹp và tươi tắn hơn.

4- Làm sạch da tạm thời

Trong một số trường hợp, khi bạn muốn làm sạch da

mặt nhưng không có điều kiện sử dụng sữa rửa mặt hay

nước tẩy trang, khoáng xịt MINA sẽ giúp bạn làm sạch da

tạm thời. Chỉ cần xịt MINA lên mặt rồi dùng bông tẩy

trang hay khăn giấy mềm lau lại mặt cho thật sạch.

5- Chăm sóc tóc

MINA còn chăm sóc và bảo vệ tóc.

Bất cứ khi nào mái tóc của bạn có

biểu hiện khô rối, hư tổn, hãy

phun MINA lên mái tóc, tóc bạn sẽ

được cung cấp đủ dưỡng chất, độ

ẩm và trở nên mềm mại, mượt mà

hơn rõ rệt, thúc đẩy mọc tóc con.

hotline: 0973 911 157
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